
DANH SÁCH 

Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được  

thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ  

để giám định ADN 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BCĐ ngày      tháng 5 năm 2026  

của Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ) 

 

A. ĐỘI 1  

I. ĐỘI TRƯỞNG 

Ông Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. 

II. PHÓ ĐỘI TRƯỞNG 

Ông Phạm Hồng Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng Người có công, Sở Nội vụ. 

III. CÁC TỔ CHUYÊN TRÁCH 

1. Tổ khai quật 

a) Tổ trưởng: Ông Nguyễn Hải Đăng, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính 

trị, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

b) Tổ viên:  

- Ông Lý Nhựt Trường, Chuyên viên, Sở Nội vụ; 

- Ông Trần Quốc Đương, Chiến sĩ, Trung đoàn 114, Bộ Chỉ huy quân sự 

thành phố; 

- Ông Đinh Chí Bảo, Chiến sĩ, Trung đoàn 114, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Cán bộ Ủy ban nhân dân xã, phường. 

2. Tổ lấy mẫu 

a) Tổ trưởng: Ông Nguyễn Duy Trinh, Bác sĩ Trung tâm Pháp y thành phố 

(Dự bị: Ông Lâm Nom, Bác sĩ Trung tâm Pháp y thành phố); 

b) Tổ viên: 

- Ông Nguyễn Văn Hây, Bác sĩ Chuyên khoa 1, Bệnh viện Quân dân y Cần Thơ; 

- Ông Hà Việt Hải, Điều dưỡng viên, Bệnh viện Quân dân y Cần Thơ; 

- Ông Trần Văn Tuấn, Nhân viên Quân y, Đại đội Trinh sát - Cơ giới 2, 

Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Ông Phan Tuấn Duy, Nhân viên Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ 

Chỉ huy quân sự thành phố. 

3. Tổ xây dựng 

a) Tổ trưởng: Ông Nguyễn Trọng Phúc, Phó Trưởng ban Ban Quản lý 

Nghĩa trang liệt sĩ và Nhà tang lễ, Sở Nội vụ; 
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b) Tổ viên: 

- Ông Trần Duy Khánh, Trợ lý Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ 

huy quân sự thành phố; 

- Ông Nguyễn Minh Nhiệt, Chiến sĩ, Trung đoàn 114, Bộ Chỉ huy quân sự 

thành phố; 

- Ông Nguyễn Thanh Huân, Chiến sĩ, Trung đoàn 114, Bộ Chỉ huy quân sự 

thành phố; 

- Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường. 

4. Tổ an ninh 

a) Tổ trưởng: Ông Nguyễn Khánh Toàn, Phó Trưởng ban Ban Tác huấn, 

Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

b) Tổ viên: 

- Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trợ lý Ban Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị, Bộ 

Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Ông Mai Việt Hào, Chiến sĩ, Trung đoàn 114, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Cán bộ Công an xã, phường; 

- Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường; 

5. Tổ tuyên truyền, nghi lễ, khánh tiết, dân vận 

a) Tổ trưởng: Ông Nguyễn Sơn Hải Đăng, Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng 

Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

b) Tổ viên: 

- Ông Đặng Văn Nguyễn, Nhân viên Nhà Văn hóa, Bộ Chỉ huy quân sự 

thành phố; 

- Ông Nguyễn Phước Lộc, Trợ lý Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ 

huy quân sự thành phố; 

- Ông Huỳnh Trọng Nhân, Trợ lý Ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ 

huy quân sự thành phố; 

- Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường. 

6. Tổ hậu cần 

a) Tổ trưởng: Ông Nguyễn Hữu Lực, Trợ lý Ban Quân nhu, Phòng Hậu cần 

- Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

b) Tổ viên: 

- Ông Nguyễn Hữu Trường, Nhân viên Ban Tài chính, Bộ Chỉ huy quân sự 

thành phố; 

- Ông Nguyễn Trung Tình, Nhân viên Ban Doanh trại, Phòng Hậu cần - Kỹ 

thuật, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 
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- Cán bộ Ủy ban nhân dân xã, phường; 

- Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường. 

7. Tổ vận chuyển 

a) Tổ trưởng: Ông Tạ Hữu Nam, Trưởng Ban Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ 

thuật, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

b) Tổ viên: 

- Ông Phạm Minh Nhớ, Nhân viên Ban Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, 

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ 

Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Ông Dương Trương Thanh Danh, Nhân viên lái xe, Phòng Hậu cần - Kỹ 

thuật, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Ông Cao Nhựt Duy, Trợ lý Kế hoạch tổng hợp, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ 

huy quân sự thành phố. 

8. Tổ số hóa 

a) Tổ trưởng: Ông Đặng Thành Khoa, Trợ lý Ban Thông tin, Phòng Tham 

mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

b) Tổ viên: 

- Mời ông Võ Hoàng Giang, Chuyên viên số hóa, Viettel Cần Thơ; 

- Ông Lê Quốc Kiệt, Nhân viên Sửa chữa, Trung đội Thông tin 2, Phòng 

Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Ông Nguyễn Thanh Sang, Trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ 

Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Ông Nguyễn Minh Khải, Chiến sĩ, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ 

Chỉ huy quân sự thành phố. 

9. Tổ quân y, phục vụ 

a) Tổ trưởng: Ông Vũ Đức Thanh, Nhân viên Quân y, Ban Chỉ huy Phòng 

thủ khu vực 1 - Thới Lai, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

b) Tổ viên: 

- Ông Nguyễn Hữu Nghị, Nhân viên Quân y, Trung đoàn 114, Bộ Chỉ huy 

quân sự thành phố; 

- Ông Phạm Minh Trung, Nhân viên lái xe, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ 

Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Ông Nguyễn Thành Lâm, Nhân viên lái xe, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ 

Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Ông Huỳnh Quốc Hưng, Nhân viên lái xe, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ 

Chỉ huy quân sự thành phố. 
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B. ĐỘI 2 

I. ĐỘI TRƯỞNG 

Ông Tống Hùng Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. 

II. PHÓ ĐỘI TRƯỞNG 

Ông Bùi Quang Vinh, Phó Trưởng phòng Phòng Người có công, Sở Nội vụ. 

III. CÁC TỔ CHUYÊN TRÁCH 

1. Tổ khai quật 

a) Tổ trưởng: Ông Ngô Thanh Long, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính 

trị, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

b) Tổ viên:  

- Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Chuyên viên, Sở Nội vụ; 

- Ông Thạch Minh Thành, Chiến sĩ, Trung đoàn 897, Bộ Chỉ huy quân sự 

thành phố; 

- Ông Phạm Hoàng Phúc, Chiến sĩ, Trung đoàn 897, Bộ Chỉ huy quân sự 

thành phố; 

 - Cán bộ Ủy ban nhân dân xã, phường. 

2. Tổ lấy mẫu 

a) Tổ trưởng: Ông Hồ Thanh Vũ, Bác sĩ Trung tâm Pháp y thành phố (Dự 

bị: Ông Trần Quốc Minh, Bác sĩ Trung tâm Pháp y thành phố); 

b) Tổ viên: 

- Ông Nguyễn Ngọc Trung, Bác sĩ Chuyên khoa 1, Bệnh viện Quân dân y 

Cần Thơ; 

- Ông Nguyễn Văn Thiên, Nhân viên Quân y, Bệnh viện Quân dân y Sóc Trăng; 

- Ông Đặng Trường Chinh, Nhân viên Quân y, Bệnh viện Quân dân y Sóc Trăng; 

- Ông Bùi Hoàng Quí, Nhân viên Quân y, Bệnh viện Quân dân y Sóc Trăng. 

3. Tổ xây dựng 

a) Tổ trưởng: Ông Trần Chí Cường, Trưởng ban Ban Quản lý Nghĩa trang 

liệt sĩ và Nhà tang lễ, Sở Nội vụ; 

b) Tổ viên: 

- Ông Trần Quang Thắng, Trợ lý Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ 

Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Ông Võ Văn Nghĩa, Chiến sĩ, Trung đoàn 897, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Ông Trần Hoài Phong, Chiến sĩ, Trung đoàn 897, Bộ Chỉ huy quân sự 

thành phố; 

- Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường. 
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4. Tổ an ninh 

a) Tổ trưởng: Ông Hồ Quốc Kiệt, Trợ lý Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, 

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

b) Tổ viên: 

- Ông Trần Thái Bảo, Trợ lý Ban Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ 

huy quân sự thành phố; 

- Ông Dương Chí Bảo, Chiến sĩ, Trung đoàn 897, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Cán bộ Công an xã, phường; 

- Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường. 

5. Tổ tuyên truyền, nghi lễ, khánh tiết, dân vận 

a) Tổ trưởng: Ông Lê Quang Quý Khương, Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng 

Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

b) Tổ viên: 

- Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa, Bộ Chỉ huy quân sự 

thành phố; 

- Ông Huỳnh Minh Dũng, Trợ lý Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ 

huy quân sự thành phố; 

- Ông Tạ Hữu An, Trợ lý Ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân 

sự thành phố; 

- Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường. 

6. Tổ hậu cần 

a) Tổ trưởng: Ông Ngô Quốc Bảo, Nhân viên Thống kê Ban Quân nhu, 

Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

b) Tổ viên: 

- Ông Lê Thanh Dũng, Trợ lý Ban Tài chính, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Ông Hồng Thành Được, Trợ lý Ban Doanh trại, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, 

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường; 

- Cán bộ Ủy ban nhân dân xã, phường. 

7. Tổ vận chuyển 

a) Tổ trưởng: Ông Võ Thanh Tùng, Bác sĩ Văn phòng, Bộ Chỉ huy quân sự 

thành phố; 

b) Tổ viên:  

- Ông Phạm Công Bằng, Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ 

Chỉ huy quân sự thành phố; 
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- Ông Nguyễn Văn Bửu, Trợ lý Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy 

quân sự thành phố; 

- Ông Nguyễn Thanh Bình, Nhân viên Ban Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ 

thuật, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Ông Nguyễn Trọng Lễ, Nhân viên lái xe, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ 

Chỉ huy quân sự thành phố. 

8. Tổ số hóa 

a) Tổ trưởng: Ông Nguyễn Văn Đó, Nhân viên Ban Thông tin, Phòng Tham 

mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

b) Tổ viên: 

- Mời ông La Hoàng Giang, Chuyên viên số hóa, Viettel Cần Thơ; 

- Ông Nguyễn Hữu Tính, Nhân viên Sửa chữa, Trung đội Thông tin 1, 

Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Ông Võ Tấn Đạt, Nhân viên Ban Cán bộ, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy 

quân sự thành phố; 

- Ông Nguyễn Ngọc Thái, Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ 

huy quân sự thành phố. 

9. Tổ quân y, phục vụ 

a) Tổ trưởng: Ông Phạm Ngọc Ẩn, Nhân viên Quân y, Kho Vũ khí - Đạn, 

Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

b) Tổ viên: 

- Ông Trần Khắc Duy, Nhân viên Quân y, Trung đoàn 897, Bộ Chỉ huy 

quân sự thành phố; 

- Ông Trịnh Văn Bình, Nhân viên lái xe, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ 

huy quân sự thành phố; 

- Ông Võ Văn Tùng, Nhân viên lái xe, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ 

huy quân sự thành phố; 

- Ông Nguyễn Văn Khen, Nhân viên lái xe, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ 

Chỉ huy quân sự thành phố./. 
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